
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP 

I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG 

- Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 và các 

Nghị định, Thông tư hướng dẫn; 

- Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Quyết định số 706/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng 

cục Khí tượng Thủy văn; 

- Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra viên tài nguyên môi 

trường. 

II. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ  

1. Tài liệu hướng dẫn ôn tập xét tuyển vị trí kế toán 

- Luật Kế toán số 88/2015QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 và các Nghị 

định, Thông tư hướng dẫn liên quan; 

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán; 

- Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc 

lập; 

- Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Chính 

phủ về thanh toán bằng tiền mặt; 

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 

- Các tài liệu, văn bản liên quan. 

2. Tài liệu hướng dẫn ông tâp xét tuyển vị trí Kỹ sư hạng III, Điều tra viên 

TNMT hạng III, IV 

+ Thủy văn: 

- Luật Khí tượng Thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015 

và các Nghị định, thông tư hướng dẫn hiện hành còn hiệu lực; 



- Quy phạm quan trắc mực nước và nhiệt độ nước sông 94 TCN1-2003; 

- Quy phạm quan trắc lưu lượng nước sông vừa và lớn vùng sông không 

ảnh hưởng triều 94 TCN3-90; 

- Quy phạm quan trắc lưu lượng nước sông vừa và lớn vùng sông ảnh 

hưởng triều 94 TCN17-99; 

- Quy phạm quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng 

triều 94 TCN 13-96; 

- Quy phạm tạm thời quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông ảnh 

hưởng triều 94 TCN 26-2002; 

- Quy phạm bảo dưỡng, bảo quản các phương tiện và công trình đo đạc 

thủy văn 94 TCN 15-97; 

- Thông tư số 26/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 ban hành 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn; 

- Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 12 năm 2015 Quy định 

kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động; 

- Thông tư 44/2015/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2015 về Quy định 

kỹ thuật và Định mức kinh tế kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ 

thiết bị chuẩn và thiết bị kiểm định phương tiện đo khí tượng thuỷ văn do Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành; 

- Thông tư số 38/2016/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 6 Quy định kỹ 

thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn; 

- Thông tư số 05/2016/TT-BTNMT ngày 13 tháng 05 năm 20156 Quy 

định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với các trạm thuộc mạng lưới 

khí tượng thủy văn quốc gia; 

- Giáo trình cơ sở chuyên ngành thủy văn; 

- Các tài liệu, văn bản liên quan. 

+ Khí tượng: 

- Luật Khí tượng Thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015 

và các Nghị định, thông tư hướng dẫn hiện hành còn hiệu lực; 

- Quy phạm bảo quản bảo dưỡng các phương tiện phương tiện đo khí 

tượng (Ban hành theo quyết định số 529/2000/QĐ-TCKTTV ngày 2 tháng 8 

năm 2000); 

- Quy phạm quan trắc khí tượng bề mặt 94 TCN 14 -2001; 

- Mã luật khí tượng bề mặt 94 TCN 14 -2006; 

- Máy khí tượng (máy thủ công và tự động); 



- Quy định kỹ thuật quan trắc mây; 

- Thông tư số 25/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 ban hành 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng; 

- Thông tư 44/2015/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2015 về việc Quy 

định kỹ thuật và Định mức kinh tế kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định 

kỳ thiết bị chuẩn và thiết bị kiểm định phương tiện đo khí tượng thuỷ văn do Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành; 

- Thông tư số 05/2016/TT-BTNMT ngày 13 tháng 05 năm 2016 về vi?c 

Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với các trạm thuộc mạng 

lưới khí tượng thủy văn quốc gia; 

- Thông tư số 37/2016/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2016 về việc 

Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt; 

- Giáo trình cơ sở chuyên ngành khí tượng; 

- Các tài liệu, văn bản liên quan. 

+ Địa hình: 

- Luật Đo đạc và bản đồ 2018 số 27/2018/QH14 và các Nghị định, thông 

tư hướng dẫn hiện hành còn hiệu lực; 

- Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 43:1990 về Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 

1:500 - 1:1000 - 1:2000 - 1:5000 - 1:10000 - 1:25000 (phần trong nhà) do Cục 

trưởng Cục đo đạc và Bản đồ nhà nước ban hành; 

- Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 42:1990 về Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 

1:500 - 1:1000 - 1:2000 - 1:5000 - 1:10000 - 1:25000 (phần ngoài trời) do Cục 

trưởng Cục đo đạc và Bản đồ nhà nước ban hành; 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 11:2008/BTNMT về xây dựng lưới 

độ cao do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2009/BTNMT về xây dựng lưới 

tọa độ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành; 

- Thông tư 973/2001/TT-TCĐC hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ 

toạ độ quốc gia VN-2000 do Tổng cục Địa chính ban hành; 

- Thông tư 68/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa 

hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 

1:1000, 1:2000, 1:5000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành; 

- Trắc địa cơ sở 1, 2 NXB Xây dựng, 1998. Đã tái bản lần 2 năm 2010; 

- Các tài liệu, văn bản liên quan khác. 

 



+ Môi trường: 

- Luật bảo vệ môi trường 2014 số 55/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 

01/01/2015 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn hiện hành còn hiệu lực; 

- QCVN 09:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước ngầm; 

- QCVN 10:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước biển ven bờ; 

- QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt; 

- QCVN 38:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh; 

- QCVN 39:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước dùng cho tưới tiêu; 

- TCVN 6772:2000 Chất lượng nước - Nước thải sinh hoạt giới hạn ô 

nhiễm cho phép; 

- QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; 

- QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (thay 

thế TCVN 5949:1998); 

- QCVN 05:2009/NTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh (thay thế TCVN 5937:2005); 

- QCVN 06:2009/NTNMT Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho 

phép của một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh (thay thế 

TCVN 5938:2005); 

- TCVN 5949:1998 Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư - 

Mức ồn tối đa cho phép; 

- QCVN 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy 

hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước; 

- QCVN 03:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho 

phép của kim loại nặng trong đất; 

- QCVN 15:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá 

chất bảo vệ thực vật trong đất; 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước mặt thay thế QCVN 08:2008/BTNMT ; 



- QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước ngầm. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng 

nguồn nước ngầm, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước 

khác nhau thay thế QCVN 09:2008/BTNMT ; 

- QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước biển thay thế QCVN 10:2008/BTNMT; 

- Giáo trình cơ sở chuyên ngành môi trường; 

- Các tài liệu, văn bản liên quan khác. 


